
STT Tên ĐV Nội dung Nguồn 
Loại 

khoản
Số tiền Từ nguồn

Cộng 4.960.519.000

1 Thanh tra 7.615.000 Chi khác

Nâng bậc lương trước thời hạn 

của ông Tiến năm 2021
13 341 7.615.000

2 Phòng Nông nghiệp 4.714.000 Chi khác

Nâng bậc lương ông Dũng và 

nâng trước thời hạn của Bà Quỳnh 

năm 2021

13 341 4.714.000

3 Phòng Tài nguyên MT 6.439.000 Chi khác

Nâng bậc lương trước thời hạn 

của ông Ngọc năm 2021
13 341 6.439.000

4 Phòng Dân tộc 10.000.000 Chi khác

Bổ sung nhiệm vụ phát sinh trong 

năm: học phí cho công chức tham 

gia lớp thẩm định giá, phí gia hạn 

phần mềm kế toán, tài sản, chữ ký 

số do thay đổi chủ tài khoản, phụ 

cấp tiểu đội trưởng.

13 341 10.000.000

5 Phòng Giáo dục & ĐT 12 3.888.000.000

Chính sách giáo dục với người 

khuyết tật
64.724.000

Hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn 

cho trẻ mầm non
794.590.000

Hỗ trợ giáo viên mầm non dạy lớp 

ghép
306.850.000

 Hỗ.trợ học sinh bán trú trường 

PTDT bán trú theo NĐ 116/NĐ-

CP

1.265.861.000

Hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 

81/2021/NĐ-CP
1.455.975.000

6 Phòng Lao động TBXH 150.000.000

Kinh phí chi trợ cấp bảo trợ xã hội 

theo NĐ 20/2021
12 398 150.000.000

7 Phòng Y tế 77.400.000

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN NĂM 2021 CHO CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theoNghị quyết số 86/NQ-HĐND  ngày 29/12/2021 của HĐND huyện Tuần Giáo)   

Chuyển 

nguồn hỗ trợ 

người dân 

theo NQ 42 

còn dư: 

660.000.000 

đồng; Nguồn 

bổ sung của 

tỉnh: 

169.000.000 

đồng; Nguồn 

dự phòng NS: 

14.751.000đ

Mượn nguồn 

CCTL còn 

dư, sau khi  

tỉnh bổ sung 

sẽ hoàn trả 

nguồn



STT Tên ĐV Nội dung Nguồn 
Loại 

khoản
Số tiền Từ nguồn

Mua sinh phẩm phòng chống dịch 

Covid-19
12 139 77.400.000

8 Huyện đội 12 011 490.248.000

Biển báo, vật dụng dùng chung 

cho khu cách ly y tế,…
188.718.000

Phụ cấp chống dịch khu cách ly y 

tế, chốt kiểm dịch tháng 12/2021
93.570.000

Chi phí phục vụ sinh hoạt; tiền ăn 

của hộ nghèo, cận nghèo từ 1/12 

đến 31/12/2021

207.960.000

9 Công an 12 041 276.103.000

Phụ cấp chống dịch khu cách ly y 

tế, chốt kiểm dịch tháng 12/2021
148.470.000

Tiền điện, tiền thuê nhà, biển báo 

chốt kiểm dịch, phiếu khai báo y 

tế, vật tư văn phòng…

127.633.000

10 Chi cục thuế Tuần Giáo-Tủa Chùa 30.000.000 Chi khác

Hỗ trợ công tác thu ngân sách 30.000.000

11 Kho bạc nhà nước Tuần Giáo 20.000.000 Chi khác

Hỗ trợ công tác thu, chi NSNN 20.000.000

Chuyển 

nguồn hỗ trợ 

người dân 

theo NQ 42 

còn dư: 

660.000.000 

đồng; Nguồn 

bổ sung của 

tỉnh: 

169.000.000 

đồng; Nguồn 

dự phòng NS: 

14.751.000đ
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